
STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng Mô tả hàng hóa

Yêu cầu 
về xuất xứ 
hàng hóa 
(nếu có) 

Địa điểm dự án
Ngày giao 
hàng sớm 

nhất

Ngày giao hàng 
muộn nhất - 
Trước điều 

chỉnh

Ngày giao hàng 
muộn nhất - 
Điều chỉnh

1 Giường gỗ Bộ 30
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

2
Cây treo mũ áo Inox
304

Cây 105
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

3 Ghế tựa gỗ 3 nan Cái 105
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

4 Tủ áo gỗ 2 buồng Cái 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

5 Tủ sắt 2 buồng Cái 105
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

6
Bàn làm việc (1 bàn 2
ghế)

Bộ 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

7
Bộ bàn ghế đá (1 bàn
2 ghế)

Bộ 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

8 Máy tính để bàn Bộ 8
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

9 Tủ tài liệu 2 ngăn Bộ 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

10
Khung sắt, ba nô khẩu
hiệu tuyên truyền

Bộ 45
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

11
Máy lọc nước RO
Hydrogen

Cái 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

12 Giá để giày dép Cái 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA



13 Máy bơm nước Cái 3
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

14 Quạt treo tường Cái 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

15
Tủ sắt đựng tài liệu cỡ
nhỏ

Cái 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

16
Tủ tài liệu mini 04
ngăn 

Cái 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

17 Máy in Chiếc 8
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

18 Đồng hồ treo tường Cái 10
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

19 Ti vi màn hình phẳng Cái 8
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

20
Khung treo Tivi đa
năng

Cái 8
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

21
Cặp da công sở khóa
số nam

Cái 105
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

22
Giá để tài liệu inox
phun sơn cách nhiệt 

Chiếc 25
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

23 Máy chiếu Chiếc 2
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

24 Loa kéo Chiếc 1
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

25 Máy nước nóng Chiếc 8
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

26
Móc treo quần áo gắn
tường

Cái 125
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

27 Bình siêu tốc Cái 30
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

28 Kệ để máy in Cái 8
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7

29 Bộ bàn ghế uống nước Bộ 2
Tham chiếu quy định 

tại Chương V
Trường SQKQ và các 

đơn vị trực thuộc
1 4 7


